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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
Tên chứng chỉ:  SỬA CHỮA, CÀI ĐẶT MÁY TÍNH VÀ MẠNG
Trình độ đào tạo:  NGẮN HẠN
Đối tượng tuyển sinh: 

 - Học sinh đã tốt nghiệp THPT yêu thích và đam mê với công nghệ thông tin

- Học viên chưa từng học qua Công nghệ thông tin hoặc đã từng học qua Công nghệ thông tin đã lâu giờ không nắm vững kiến thức.

- Các đơn vị muốn trang bị kiến thức cho nhân viên để chủ động xử lý các lỗi Công nghệ thông tin thường gặp.

Bằng cấp : Chứng chỉ SỬA CHỮA, CÀI ĐẶT MÁY TÍNH VÀ MẠNG
1.1. Mô tả chương trình:

Chuyên đề này hướng dẫn cách lắp ráp, cài đặt một máy tính hoàn chỉnh đầy đủ các yêu cầu xử dụng; Chuẩn đoán và Sửa chữa các lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng; Khắc phục các lỗi về mạng như: không vô được mạng, thêm thiết bị mạng mới, mạng chạy chậm, kết nối mạng bị gián đoạn, kiểm tra đường truyền mạng, cấu hình các thiết bị mạng cơ bản như wifi, router,….. Xử lý các lỗi kết nối về máy in.

1.2. Cấu trúc chuơng trình:

Chương trình gồm 2 phần

- Phần 1: Chuyên đề Lắp ráp và cài đặt máy tính, sửa chữa máy tính

- Phần 2: Chuyên đề Mạng máy tính

 1.3. Mục tiêu đào tạo:

- Học viên Lắp ráp và cài đặt được một máy tính hoàn chỉnh, đầy đủ các yêu cầu để xử dụng.

- Học viên Chuẩn đoán chính xác và sửa chữa được các lỗi phần cứng của máy tính, fix được các lỗi cửa phần mềm trong quá tính cài đặt và sử dụng

- - Học viên Chuẩn đoán chính xác và khắc phục được các lỗi về mạng như: không vô được mạng internet và mạng nội bộ, thêm thiết bị mới vào hệ thống mạng, mạng chạy chậm, kết nối mạng bị gián đoạn, kiểm tra đường truyền mạng, cấu hình các thiết bị mạng cơ bản như wifi, router,….. ; Xử lý các lỗi kết nối về máy in.

1.4. Khungchương trình đào tạo

	TT
	Tên chuyên đề
	Tổng số

tiết (giờ)
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Thời gian (Buổi)

	I
	Sửa chữa, lắp ráp và cài đặt máy tính
	100
	30
	70
	20 (Từ 1-20)

	II
	Mạng máy tính
	100
	30
	70
	20 (Từ 21-40)

	
	Tổng cộng
	200
	50
	150
	52


1.5. Cơ hội việc làm: 


Sau khi hoàn thành chương trình học viên làm việc tại công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và các đơn vị hành chính sự nghiệp, Công ty TNHH.... có như cầu về CNTT
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ
I. CHUYÊN ĐỀ: Lắp ráp - Cài đặt - sửa chữa máy tính
1. Thông tin chung về chuyên đề
Tên chuyên đề: Lắp ráp - Cài đặt - sửa chữa máy tính
Thời gian thực hiện môn học:100giờ ; (Lý thuyết:30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 70 giờ;)
2. Mục tiêu của chuyên đề
· Về kiến thức:

+ Lắp ráp, càiđặt, chuẩn đoán, sửa chữa sự cố máy tính. 

+  Biết lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy tính, trên cơ sở đó khai thác và sử dụng hiệu quả các loại máy tính hiện hành.

· Về kỹ năng:

+ Lắp ráp máy tính: Các bước chuẩn bị, lắp ráp các thiết bị, kiểm tra máy tính, xác lập BIOS.

+ Cài đặt các phần mềm máy tính: Hoạch định và định dạng ổ cứng, cài đặt hệ điều hành, cài đặt và gỡ bỏ các chương trình.

+ Chuẩn đóan và sửa chữa các sự cố máy tính: Các nguyên nhân gây sự cố máy tính, cách chuẩn đoán và khắc phục sự cố phần cứng, cách chuẩn đoán và khắc phục sự cố phần mềm.

+ Bảo trì máy tính: Ý nghĩa của việc bảo trì máy tính, công việc bảo trì máy tính, sự dụng các tiện ích để tối ưu hóa máy tính.

3. Tóm tắt nội dung chuyên đề
+ Lắp ráp, càiđặt, chuẩn đoán, sửa chữa sự cố máy tính. 

+ Biết lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy tính, trên cơ sở đó khai thác và sử dụng hiệu quả các loại máy tính hiện hành.

+ Lắp ráp máy tính: Các bước chuẩn bị, lắp ráp các thiết bị, kiểm tra máy tính, xác lập BIOS.

+ Cài đặt các phần mềm máy tính: Hoạch định và định dạng ổ cứng, cài đặt hệ điều hành, cài đặt và gỡ bỏ các chương trình.

+ Chuẩn đóan và sửa chữa các sự cố máy tính: Các nguyên nhân gây sự cố máy tính, cách chuẩn đoán và khắc phục sự cố phần cứng, cách chuẩn đoán và khắc phục sự cố phần mềm.

+ Bảo trì máy tính: Ý nghĩa của việc bảo trì máy tính, công việc bảo trì máy tính, sự dụng các tiện ích để tối ưu hóa máy tính.

4. Nội dung chi tiết chuyên đề
Chương 1: Các thành phần cơ bản của máy tính          

Thời gian:  10  giờ
1. Mục tiêu: Nhận biết được các thiết bị khác nhau của máy tính.
2. Nội dung chương

1.1 Giới thiệu về máy tính

1.2 Các thành phần bên trong

1.3 Các thiết bị ngoại vi
Chương 2: Lắp ráp máy tính




Thời gian:  20  giờ
1. Mục tiêu: Trình bày đượccách thức lắp ráp máy tính, nguyên tác kiểm tra máy tính, cách xác lập BIOS.
2.  Nội dung chương

2.1. Các bước chuẩn bị
2.2. Qui trình lắp ráp các thiết bị
2.3. Kiểm tra máy tính
2.4 Thiết lập BIOS
Chương 3: Cài đặt phần mềm máy tính



Thời gian:  20 giờ
1. Mục tiêu: Trình bày đượccách thức phân hoạch và định dạng ổ cứng, cách cài đặt hệ điều hành, cách cài đặt và gỡ bỏ các chương trình.
2. Nội dung chương

3.1. Phân hoạch và định dạng ổ cứng
3.2. Cài đặt hệ điều hành
3.3. Cài đặt và gỡ bỏ các chương trình
Chương 4: Chẩn đoán và sửa chữa sự cố máy tính

Thời gian:   30 giờ
1. Mục tiêu: Trình bày đượccác nguyên nhân gây sự cố máy tính, cách chuẩn đoán và khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm.
2. Nội dung chương

4.1. Các nguyên nhân gây sự cố máy tính
4.2. Cách chẩn đoán và khắc phục sự cố phần cứng
4.3. Cách chẩn đoán và khắc phục sự cố phần mềm
Chương 5: Bảo trì máy tính





Thời gian:   20 giờ
1. Mục tiêu: Trình bày đượcý nghĩa của việc bảo trì máy tính, các công việc cần thiết để bảo trì máy tính, cách sử dụng các tiện tích cần thiết để tối ưu hóa hoạt động máy tính.

2. Nội dung chương
5.1. Tổng quan về việc bảo trì máy tính
5.2. Công việc bảo trì máy tính
5.3. Sử dụng các tiện ích để tối ưu hóa máy tính
5. Học liệu
[1] Nguyễn Trí Quốc,  “Bài giảng Lắp ráp cài đặt bảo trì máy tính” , khoa Công nghệ thông tin, trường CĐCN Tuy Hòa, 2021.

[2]  Hà Quang Thụy – Nguyễn Trí Thành“Giáo trình Phần cứng máy tính”, trường ĐH quốc gia Hà Nội, 2019.

[3]  VN-GUIDE, “Windown toàn tập”, NXB Thống kê, 2020.

6. Chính sách đối với chuyên đề và các yêu cầu khác của Giảng viên
6.1. Giảng viên
Xây dựng đề cương chuyên đề đến từng bài theo mỗi tuần

Khái quát mục tiêu, những nội dung chính của bài học (cấu trúc tri thức) trong giờ lý thuyết

Xác định câu hỏi và bài tập của chuyên đề, hướng dẫn học viên làm bài tập trên lớp và bài tập ở nhà (các câu hỏi và bài tập phải sát với nội dung của bài học)

Giới thiệu giáo trình để học viên đọc trước khi nghe giảng lý thuyết và làm bài tập, giúp học viên xác định tài liệu cần đọc thêm.

Đánh giá kết quả học tập của học viên.

6.2. Học viên   
Lập kế hoạch học tập cho đến từng bài theo mỗi tuần, nắm bắt và thực hiện các yêu cầu của môn học, bài học, giờ học; xác định và đọc trước các tài liệu theo hướng dẫn để chuẩn bị cho việc nghe giảng lý thuyết và làm bài tập

Dự giờ nghe giảng lý thuyết, ghi chép đầy đủ mục tiêu và nội dung chính của bài học, những yêu cầu tự học và chuẩn bị bài tập theo hướng dẫn của giảng viên

Làm đầy đủ các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên

Tham dự đầy đủ các giờ làm bài tập trên lớp và làm bài tập

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập chuyên đề
 Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: 40%
           Thi kết thúc chuyên đề: 60%
8. Hình thức tổ chức và lịch trình dạy-học:

 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,  thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra
	Tự học

	1
	Chương 1: Các thành phần cơ bản của máy tính

1.1 Giới thiệu về máy tính

1.2 Các thành phần bên trong

1.3 Các thiết bị ngoại vi
	10
	5
	5
	
	

	1
	Chương 2: Lắp ráp máy tính

2.1. Các bước chuẩn bị
2.2. Qui trình lắp ráp các thiết bị
2.3. Kiểm tra máy tính
2.4 Thiết lập BIOS


	20
	5
	15
	
	

	2
	Chương 3: Cài đặt phần mềm máy tính

3.1. Phân hoạch và định dạng ổ cứng
3.2. Cài đặt hệ điều hành
3.3. Cài đặt và gỡ bỏ các chương trình
3.4 Các sự cố thường gặp

Kiểm tra


	20
	5
	14
	1
	

	3
	Chương 4: Chẩn đoán và sửa chữa sự cố máy tính

4.1. Các nguyên nhân gây sự cố máy tính
4.2. Cách chẩn đoán và khắc phục sự cố phần cứng
4.3. Cách chẩn đoán và khắc phục sự cố phần mềm

Kiểm tra


	30
	10


	19
	1
	

	4
	Chương 5: Bảo trì máy tính

5.1. Tổng quan về việc bảo trì máy tính
5.2. Công việc bảo trì máy tính
5.3. Sử dụng các tiện ích để tối ưu hóa máy tính
Kiểm tra

	20
	5


	14
	1
	

	
	Cộng
	100
	30
	67
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. CHUYÊN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ

MẠNG MÁY TÍNH
1. Thông tin chung về chuyên đề

- Tên chuyên đề: Mạng máy tính
- Thời gian thực hiện môn học: 100 giờ ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 70 giờ;)

2. Mục tiêu của chuyên đề

· Về kiến thức:

· Cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản về mạng máy tính và truyền dữ liệu trên mạng; các dịch vụ mạng cơ bản, kỹ thuật mạng không dây và bảo mật mạng.

· Nhận biết được các mô hình mạng

· Nhận biết được các thiết bị mạng

· Chuẩn đoán và khắc phục các sự cố về mạng

· Về kỹ năng:

· Có kỹ năng lắp đặt và cấu hình mạng

· Có kỹ năng bấm cáp mạng

· Có kỹ năng phân tích các gói tin trên mạng

· Có kỹ năng chuẩn đoán và khác phục các lỗi về mạng
· Có kỹ năng sử dụng mạng an toàn
3. Tóm tắt nội dung chuyên đề

+ Biết cách kết nối mạng, cấu hình và khắc phục được các sự cố về mạng, truy cập mạng an toàn.

+ Có kỹ năng lắp đặt và cấu hình mạng

+ Có kỹ năng bấm cáp mạng

+ Có kỹ năng phân tích các gói tin trên mạng

+ Có kỹ năng chuẩn đoán và khác phục các lỗi về mạng

+ Có kỹ năng sử dụng mạng an toàn

4. Nội dung chi tiết chuyên đề
Chương 1. MẠNG INTERNET


Thời gian:   20 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được cách kết nối mạng LAN và INTERNET. Biết rõ chức năng của các thiết bị trong mạng.
2. Nội dung chương: 

1.1. Mạng internet

1.2. Mạng Lan

1.3. Giao thức kết nối

Chương 2. KẾT NỐI MẠNG



Thời gian:  30 giờ

3. Mục tiêu: Biết cách kết nối mạng cho các thiết bị.

4. Nội dung chương:

2.1. Địa chỉ IP

2.2. Cách kết nối mạng nội bộ (LAN)

2.3. Cách kết nối mạng internet
 Chương 3.  SỰ CỐ MẠNG



Thời gian:   30 giờ

3. Mục tiêu: Khắc phục được các sự cố mạng

4. Nội dung chương: 

3.1. Mất kết nối mạng nội bộ, internet

3.2. Mạng kết nối không ổn định

3.3. Kiểm tra kết nối

3.4. Kết nối in ấn

3.5. Cấu hình thiết bị mạng mới thêm vào hệ thống.

Chương 4  BẢO MẬT




Thời gian:   20 giờ

1. Mục tiêu: Sử dụng các chính sách bảo mật máy tính hiệu quả và truy cập mạng an toàn.

2. Nội dung chương: 
4.1 Vấn đề bảo mật hiện nay 
4.2. Các giải pháp bảo mật cho hệ thống

4.3. Truy cập mạng an toàn
5. Học liệu

Sách, giáo trình chính:

[1] Nguyễn Trí Quốc,  “Bài giảng Mạng máy tính” , khoa Công nghệ thông tin, trường CĐCN Tuy Hòa, 2021. 

[2] Ts Nguyễn Vũ Sơn, Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính, NXB Giáo dục.

[3] CCNA 1, Cisco Networking Academy Program

[4] http://network.com.vn
[5] http://hutech.edu.vn
6. Chính sách đối với chuyên đề và các yêu cầu khác của Giảng viên

6.1. Giảng viên
- Xây dựng đề cương chuyên đề đến từng bài theo mỗi buổi học

- Khái quát mục tiêu, những nội dung chính của bài học trong giờ lý thuyết.

- Xác định câu hỏi và bài tập của chuyên đề, hướng dẫn học viên làm bài tập trên lớp và bài tập ở nhà theo nhóm (các câu hỏi và bài tập phải sát với nội dung của bài học)

- Giới thiệu giáo trình để học viên đọc trước khi nghe giảng lý thuyết và làm bài tập, giúp học viên xác định tài liệu cần đọc thêm. 

- Đánh giá kết quả học tập của học viên.

6.2. Học viên    

- Lập kế hoạch học tập cho đến từng bài theo mỗi buổi, nắm bắt và thực hiện các yêu cầu của môn học, bài học, giờ học; xác định và đọc trước các tài liệu theo hướng dẫn để chuẩn bị cho việc nghe giảng lý thuyết và làm bài tập.

- Dự giờ nghe giảng lý thuyết, ghi chép đầy đủ mục tiêu và nội dung chính của bài học, những yêu cầu tự học và chuẩn bị bài tập theo hướng dẫn của giảng viên.

- Làm đầy đủ các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên.

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập chuyên đề
        - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: 40%

        - Thi kết thúc chuyên đề: 60%

8. Hình thức tổ chức và lịch trình dạy-học:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,  thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: MẠNG INTERNET

1.1. Mạng internet

1.2. Mạng Lan

1.3. Giao thức kết nối


	20
	5
	15
	

	2
	Chương 2: KẾT NỐI MẠNG

2.1. Địa chỉ IP

2.2. Cách kết nối mạng nội bộ (LAN)

2.3. Cách kết nối mạng internet

Kiểm tra


	30
	5
	24
	1

	3
	Chương 3: SỰ CỐ MẠNG
3.1. Mất kết nối mạng nội bộ, internet

3.2. Mạng kết nối không ổn định

3.3. Kiểm tra kết nối

3.4. Kết nối in ấn

3.5. Cấu hình thiết bị mạng mới thêm vào hệ thống.

Kiểm tra


	30
	10
	19
	1

	4
	Chương 4: BẢO MẬT
4.1 Vấn đề bảo mật hiện nay 
4.2. Các giải pháp bảo mật cho hệ thống

4.3. Truy cập mạng an toàn

Kiểm tra


	20
	10
	9
	1

	
	Cộng
	100
	30
	67
	3
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